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PHỤ LỤC 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI HÀ TĨNH
(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-SNgV ngày  04/12/2023 của Giám đốc Sở ngoại vụ Hà Tĩnh)

	TT
	Tên loại văn bản
	Cơ quan ban hành
	Số, ký hiệu
	Ngày ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	I
	CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM VÀ SỞ NGOẠI VỤ

	1
	Quyết định
	UBND tỉnh
	10/2016/QĐ-UBND
	21/03/2016
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ
	

	2
	Quyết định
	UBND tỉnh
	14/2022/QĐ-UBND
	15/6/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
	

	3
	Quyết định
	UBND tỉnh
	1702/QĐ-UBND
	25/6/2011
	Về việc thành lập Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh
	

	4
	Quyết định 
	Sở Ngoại vụ
	41/QĐ-SNgV
	31/12/2017
	Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh
	

	5
	Quyết định 
	Sở Ngoại vụ
	47/QĐ-SNgV
	13/12/2022
	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại 
	

	6
	Quyết định
	UBND tỉnh
	2574/QĐ-UBND
	10/10/2023
	Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự được Bộ Ngoại giao ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận và trả kết quả
	

	II
	CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

	1. 
	Luật 

	Chính phủ
	47/2014/QH13 
	16/6/2014 
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	

	2. 
	Luật 
	Quốc Hội
	51/2019/QH14
	25/11/2019
	Luật sửa đổi một số điều của Luật xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	

	3. 
	Luật 

	Quốc Hội
	49/2019/QH14 
	22/11/2019 
	Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 
	

	4. 
	Nghị định 
	Chính phủ
	136/2007/ NĐ-CP
	17/8/2007
	Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	

	5. 
	Nghị định
	Chính Phủ
	82/2015/ND-CP
	24/9/2015
	Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
	

	6. 
	Nghị định
	Chính phủ
	111/2011/NĐ-CP 
	05/12/2011 
	Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 

	

	7. 
	Nghị định 
	Chính phủ
	46/2017/NĐ-CP 
	21/04/2017 
	Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
	

	8. 
	Nghị định
	Chính phủ
	94/2015/NĐ-CP
	16/10/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về XNC, cư trú của công dân Việt Nam
	

	9. 
	Thông Tư
	Bộ Ngoại giao
	01/2012/TT-BNG
	20/03/2012
	Hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
	

	10. 
	Thông tư
	Bộ Ngoại giao
	04/2020/TT-BNG
	25/09/2020
	Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực
	

	11. 
	Thông Tư
	Bộ Ngoại giao
	02/2008/TT-BNG
	04/02/2008
	Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về XNC, cư trú của công dân Việt Nam
	

	III
	Kiến thức chung

	1
	Luật
	Quốc hội
	58/QH12
	15/11/2010
	Luật Viên chức
	

	2
	Luật
	Quốc hội
	52/2019/QH14
	25/11/2019
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức
	

	3
	Nghị định 
	Chính phủ
	115/2020/ NĐ-CP
	25/9/2020
	Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	

	4
	Nghị định 
	Chính phủ
	90/2020/NĐ-CP
	13/08/2020
	Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
	

	5
	Nghị định 
	Chính phủ
	111/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Về hợp đồng đối với một số  loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
	

	6
	Nghị định 
	Chính phủ
	120/2020/NĐ-CP
	07/10/2020
	Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
	

	7
	Nghị định 
	Chính phủ
	60/2021/NĐ-CP
	21/6/2021
	Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
	

	8
	Quyết định 
	Bộ Nội vụ 
	03/2007/QĐ-BNV
	26/02/2007
	Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
	

	9
	Quyết định 
	UBND tỉnh
	55/2021/QĐ-UBND 
	31/12/2021
	[bookmark: _GoBack]Ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
	


 
  
